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Biểu hiện hoạt động đứt gãy lớn 
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Đánh giá động đất cực đại 



Đứt gãy hoạt động (OYO, Nhật Bản) 
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 Các đứt gãy kiến tạo trong phạm vi bán kính 10 km quanh đập Sông Tranh 2 được khảo sát 
bằng  phương pháp minh giải ảnh chụp vệ tinh, ảnh máy bay. 

 Kết quả: tìm được 12 lineament (Cấp I – II: 2, Cấp II – III: 4, Cấp III: 6). 
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Đánh giá các đứt gãy hoạt động 

12 Đứt gãy L-1 và L-2 được đánh giá là đứt gãy hoạt động dựa trên kết quả khảo sát này 

Tên của đứt gãy 
Ký hiệu 

Lineament 
Phương 

Phân tích địa hình 

Khảo sát 

thực địa 

Đánh giá đứt 

gãy hoạt 

động 
Cấp 

Chiều dài 

(km) 

Chiều dịch 

chuyển 

Chính (phụ) 

Đứt gãy Trà Bồng 

L-1 
TTB-ĐĐN 

I 8.5 Trượt bằng phải ○ ○ 
II 2.9 Trượt bằng phải △ △ 
III 2.1 Không rõ 

× × 
TB-ĐN III 2.3 Không rõ 

L-1’ ĐĐB-TTN 
II 11.3 Thẳng đứng 

× × 
III 7.0 Thẳng đứng 

Đứt gãy Hưng 

Nhượng – Tà Vi 
L-2 Đ-T 

I 2.5 Trượt bằng phải ○ ○ 
II 11.2 Trượt bằng phải △ △ 
III 3.9 Không rõ × × 

- L-3 TB-ĐN III 6.2 Không rõ － × 

- L-4 TB-ĐN 
II 1.8 Trượt bằng phải 

× × 
III 3.4 Không rõ 

- L-5 TB-ĐN III 6.7 Không rõ × × 

- L-6 TB-ĐN 
II 1.9 Trượt bằng phải 

× × 
III 7.1 Không rõ 

- L-7 TB-ĐN 
II 2.9 Trượt bằng phải 

× × 
III 6.8 Không rõ 

- L-8 TB-ĐN III 3.4 Không rõ － × 

- L-9 TB-ĐN 
II 2.5 Trượt bằng phải 

× × 
III 4.8 Không rõ 

- L-10 TB-ĐN III 3.5 Không rõ － × 
- L-11 TB-ĐN III 6.5 Không rõ － × 

  Cấp I (Đứt gãy hoạt động cao) 

  Cấp II (Đứt gãy hoạt động trung bình) 

  Cấp III (Địa hình kiến tạo) 

 ○: Đứt gãy hoạt động  

 △: Chưa rõ 
 ×:  Không phải đứt gãy hoạt động 

 －: N/A (Ghi chú) 

Ghi chú: Không khảo sát hiện trường tại một số 
Lineament cấp III vì chúng được coi là địa hình kiến 
tạo 

OYO 
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Lường Thị Thu 

Hoài, Nguyễn 

Văn Vượng & 

Bùi Văn Đông, 

2014 
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Lường Thị Thu Hoài, Nguyễn Văn Vượng & Bùi Văn Đông, 2014 



15 

63 events 
Luong Thu Hoai, 2014 
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3/2011 – 9/2013 (IGP) 157 events 
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Purple: relocated Eqs ML >3, 12 events 

Relocated-Eqs 11/2012-3/2012 
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Green: unrelocated EQ, by IGP 

EQ relocated by OYO 
Triangle: Seimic stations (IGP & EVN) 
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Purple: relocated Eqs ML >3, 12 events 

Relocated-Eqs 11/2012-3/2012 
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Focal Mechanism of RIS (ML ≥ 3.0) 
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Extraction of Figure-2 (Manighetti et al., 2007) 

TH 1 

Đánh giá các tham số đứt gãy 
  

Khai triển của Hình -2 (Manighetti et al., 2007) 

TH 1 [Cấp I]: L=8.5km, maturity=4 (α=5.10-5, W=69km) 

        D = 5.10-5(1/[1/L+1/2*69]) 
         MJMA = (logD+4.0)/0.6 
         Mw = 0.78MJMA+1.08 
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Đánh giá tham số đứt gãy 
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Nhận xét 
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 Vùng phía tây của hồ chứa ít có nguy cơ động đất nông 
gần bề mặt. 

 Vùng giữa đứt gãy F2, F4 và F5 ở phía tây bắc của hồ 
chứa Sông Tranh 2 có nguy cơ cao nhất xảy ra động đất 
với chấn tiêu 6km và cũng là vùng có nguy cơ động đất 
cao nhất trong khu vực nghiên cứu. 

 Vùng phía tây của thủy điện nhỏ Tà Vi có nguy cơ cao 
tiếp tục xảy ra động đất 

 Thân đập Sông Tranh 2 nằm trong vùng suy giảm ứng 
suất, có ít hơn khả năng xảy động đất hay phá hủy đứt 
gãy trong vùng đập 

 


